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1 I. 

VIỆT 

NAM 

TỪ 

NĂM 

1954- 

1975 
 

I.1.  Nhân 

dân hai miền 

chiến đấu 

chống đế 

quốc Mỹ 

xâm lược 

(1965-

1973). 

 

Nhận biết: 

-Biết được âm mưu, lực lượng, phạm vi 

“chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa 

chiến tranh” của Mỹ  

-Nắm được những chiến thắng của quân 

dân miền Nam từ năm (1965-1973) 

Thông hiểu: 

Lý giải tại sao Mỹ chuyển sang thực hiện 

“chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa 

chiến tranh”.  

Vận dụng: 

-So sánh chiến tranh đặc biệt với chiến 

tranh cục bộ, với “Việt Nam hóa chiến 

tranh”  

-chứng minh chiến lược chiến tranh cục 

bộ; Việt Nam hóa bị phá sản về cơ bản 

Vận dung cao: 

-Đưa ra nhận xét về cuộc tổng tiến công 

Mậu thân năm 1968 và ý nghĩa của nó 

6 6 5 6.25 1 2.5 12 14.75 30 

2  I.2. KHÔI 

PHỤC VÀ 

PHÁT 

TRIỂN 

KINH TẾ 

XÃ HỘI 

MIỀN BĂC, 

Nhận biết: 

-Nắm Hội nghị 21 Ban chấp hành Trung 

ương Đảng và Chiến thắng Phước Long - 

-Chủ trương kế hoạch của ta giải phong 

hoàn toàn miền Nam. 

6 6 5 6.25 2 5 13 17.25 30 
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GIẢI 

PHÓNG 

HOÀN 

TOÀN 

MIỀN NAM 

(1973-1975) 

 

- Trình bày diễn biến chính của những 

chiến dịch lớn trong cuộc Tổng tiến công 

và nổi dậy mùa xuân 1975:  

+ Chiến dịch Tây Nguyên,  

+ Chiến dịch Huế - Đà Nẵng,   

+ Chiến dịch Hồ Chí Minh.. 

- Miền Nam hoàn toàn được giải phóng. 

Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử 

của cuộckháng chiến chống Mĩ cứu nước 

(1954-1975). 

Thông hiểu: 

- Phân tích ý nghĩa của các chiến dịch 

HCM 

- Phân tích ý nghĩa và nguyên nhân thắng 

lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu 

nước. 

Vận dụng: 

-Tại sao có Hội nghị BCHTW Đảng bàn 

về kế hoạch giải phóng MN? Nội dung 

kế hoạch giải phóng MN 

Vận dung cao: 

- Vai trò của Đảng cộng sản trong cuộc 

kháng chiến chống mỹ cứu nước. 

- Lý giải được những điểm khẳng định sự 

đúng đắn linh hoạt trong chủ trương đề ra 

giải phóng miền Nam (các chiến dịch 

GPMN) 
3 II. 

VIỆT 

NAM 

TỪ 

NĂM 

II.1. VIỆT 

NAM 

TRONG 

NĂM ĐẦU 

SAU 

Nhận biết: 

- Hoàn cảnh đất nước sau đại thắng 

mùa xuân 1975(Thuận lợi và khó khăn) 

- Tình hình nhà nước ở hai miền 

Nam - Bắc sau đại thắng mùa xuân 

4 4 3 3.75   7 7.75 20 
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1975-

2000 
 

THẮNG 

LỢI CỦA 

CUỘC 

KHÁNG 

CHIẾN 

CHỐNG 

MĨ, CỨU 

NƯỚC 

NĂM 1975 

1975 

- Nhiệm vụ cụ thể giữa hai miền sau 

1975 nhằm khắc phục hậu quả chiến 

tranh. 

- Hoàn thành thống nhất đất nước 

Thông hiểu: 

- Căn  cứ  vào  đâu  mà  Đảng  đề  ra  

chủ trương thống nhất đất nước về mặt 

nhà nước  

Vận dụng: 

- Phân tích ý nghĩa của việc thống nhất đất 

nước về mặt Nhà nước. 

Vận dung cao: 

- Vị thế của Việt Nam sau thành công 

Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt 

Nhà nước. 

 
4  

II.2. ĐẤT 

NƯỚC 

TRÊN 

ĐƯỜNG 

ĐỔI MỚI 

ĐI LÊN 

CHỦ 

NGHĨA XÃ 

HỘI (1986-

2000) 

 

Nhận biết: 

-Nắm được hoàn cảnh, nội dung và ý 

nghĩa của công cuộc đổi mới ở nước ta 

năm 1986. 

Thông hiểu: 

- Vì sao đất nước ta phải “đổi mới”? 

- Hiểu thế nào cho đúng về công cuộc đổi 

mới hiện nay? 

Vận dụng: 

- VN phải làm gì để thực hiện có hiệu quả 

công cuộc  đổi  mới  hiện nay 

Vận dung cao: 

- Công cuộc đổi mới của VN hiện nay 

cũng có thời cơ và thách thức, vậy thế 

4 4 3 3.75 1 2.5 8 10.25 20 
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hệ trẻ chúng ta phải làm gì giúp đất nước 

tiến lên 
5    4 4 3 3.75 1 2.5  50 20 

Tổng   20 20 16 20 4 10 40 50  

Tỉ lệ %   50% 40% 10% 100 100 

Tỉ lệ chung %   90% 10% 100  

 


